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 THỬ NGHIỆM  
ĐÁNH GIÁ ĐỘ BỀN, ĐỘ TIN CẬY 

- Sản phẩm thử nhiệm:     …………………………………………………………………….. 
- Thời gian khảo nghiệm: ……………………………………………………………………… 
- Địa điểm khảo nghiệm: ……………………………………………………………………… 
- Người thực hiện:           ………………………………………………………………………. 
 
TT Danh mục các chỉ tiêu Quy định Kết quả đạt được Đánh giá 

1 Tổng thời gian làm việc (h)    
2 Tổng số lần hư hỏng (lần) 

Trong đó: 
- Hư hỏng nhóm I 
- Hư hỏng nhóm II 
- Hư hỏng nhóm III 

   

3 Tổng thời gian khắc phục hư hỏng (h)    
4 Tổng công lao động để khắc phục hư 

hỏng (người-giờ) 
   

5 Thời gian làm việc trung bình ứng với 
một lần hư hỏng (h) 
Trong đó: 
- Hư hỏng nhóm I 
- Hư hỏng nhóm II 
- Hư hỏng nhóm III 

   

6 Thời gian trung bình một lần khắc 
phục hư hỏng (h) 

   

7 Chi phí lao động riêng để khắc phục 
hư hỏng (người-h/h máy) 

   

8 Hệ số tin cậy sử dụng    
 
 
NGƯỜI LẬP 
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NGƯỜI KIỂM TRA 
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NGƯỜI PHÊ DUYỆT 
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